
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Ghi chú

1 50300866 Hoàng Văn Huân 12/07/1996 Nam Bắc Giang
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

2 50107657 Nguyễn Đăng Lâm 11/07/1989 Male Bắc Ninh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

3 90500889 Nguyễn Bá Thanh 1986/03/03 Nam
Lao động 

CBT

Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

4 50525348 Trương Quang Huy 2004/11/11 Male Cần Thơ
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

5 51111310 Hoàng Bảo Nguyên 06/08/2002 Nam Đắk Lắk
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

6 51130778 Thái Văn Hoàng 25/02/2001 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

7 90201998 Đặng Văn Nam 12/10/1985 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

8 90902228 Lê Văn Đạt 02/01/1999 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

9 50544716 Lê Văn Quế 1994/10/10 Male Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

10 51101082 Đỗ Xuân Thi 02/07/1988 Male Hải Dương
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

11 51130208 Nguyễn Thế Cường 15/02/1990 Nam Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

12 51132124 Nguyễn Đức Khánh 22/10/2001 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

13 50515449 Nguyễn Mỹ Đậm 30/07/2002 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

14 50504744 Phạm Đức Cường 20/08/2000 Nam Phú Thọ 
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

15 50803850 Mai Xuân Linh 18/12/1987 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

16 50803892 Nguyễn Thành Luân 14/08/2001 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

17 50803788 Phạm Văn Bình 02/02/1999 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

18 51131710 Phạm Văn Phong 02/08/2000 Nam Quảng Ngãi
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

19 50548755 Nguyễn Lam 22/01/1994 Nam Quảng Ngãi
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

20 50548696 Võ Văn Sĩ 26/07/1997 Nam Quảng Ngãi
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

21 50547762 Dương Văn Thông 21/08/1990 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

22 51130426 Trương Khắc Huỳnh 06/02/1999 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2
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